
Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính  Họ và tên phụ huynh Số điện thoại

01 Trần Ngọc Bảo An 19/06/2018 Nữ Trần Quốc Cương 0937104489

02 Trần Tâm An 18/08/2018 Nữ Trần Văn Thường 0987939125

03 Phạm Ân 09/01/2018 Nam Phạm Hiếu Trạng 0849459386

04 Nguyễn Lan Anh 02/12/2018 Nữ Nguyễn Mạnh Thắng 0902898070

05 Nguyễn Phương Quỳnh Anh 28/12/2017 Nữ Nguyễn Đắc Huy 0967181319

06 Võ Hoàng Bách 10/10/2018 Nam Võ Nguyễn Thế Duy 0938969859

07 Nguyễn Ngọc Bích 06/08/2018 Nữ Nguyễn Văn Tuấn 0865399548

08 Lê Gia Cát 04/07/2018 Nam Lê Thanh Nhi 0772478664

09 Nguyễn Hải Đăng 18/10/2018 Nam Nguyễn Xuân Hòa 0985604353

10 Nguyễn Ái Khả Di 21/01/2018 Nữ Nguyễn Văn Tước 0903065189

11 Huỳnh Trần Hạo Đông 18/04/2018 Nam Huỳnh Suy Nghĩ 0961315180

12 Hoàng Lê Ngọc Hà 18/01/2018 Nữ Hoàng Việt Tiệp 0918833578

13 Bùi Nguyễn Gia Hân 11/01/2018 Nữ Bùi Tấn Đức 0907889829

14 Vũ Khả Hân 22/09/2018 Nữ Vũ Quốc Vương 0933818931

15 Cù Thế Hiển 06/11/2018 Nam Cù Duy Thắng 0938139773

16 Phạm Hoàng Gia Hưng 12/2/2018 Nam Phạm Quang Minh 0949465787

17 Nguyễn Ngọc Mai Hương 01/01/2018 Nữ Nguyễn Chí Trung 0982927125

18 Lại Hoàng Minh Huy 15/09/2018 Nam Lại Minh Nhựt 0337617864

19 Lê Huỳnh Quang Khải 12/07/2018 Nam Lê Quang Quân 0849478686

20 Trần Phúc Khang 10/02/2018 Nam Trần Xuân Trường 0939525258

21 Đặng Lê Bảo Khôi 27/08/2018 Nam Đặng Quốc Vũ 0901452491

22 Đặng Trung Kiên 04/02/2018 Nam Đặng Anh Tường 0935333933

23 Hà Vĩnh Kỳ 01/06/2018 Nam Hà Văn Tuấn 0707030996

24 Nguyễn Tuệ Lâm 07/07/2018 Nữ Nguyễn Viết Lĩnh 0962068458

25 Trần Huyền My 23/03/2018 Nữ Trần Quang Huy 0906772606

26 Phan Khả Ngân 15/12/2018 Nữ Phan Tiến Lập 0909140815

27 Phan Nguyễn Phúc Nhân 12/09/2018 Nam Phan Ngọc Tản Viên 0932625217

28 Cao Mẫn Nhi 24/11/2018 Nữ Cao Bảo Khiêm 0768961791
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29 Võ Huỳnh Bảo Nhi 01/04/2018 Nữ Võ Minh Toàn 0932021005

30 Hà Gia Phát 03/11/2018 Nam Hà Văn Toàn 0798041111

31 Trần Nguyễn Anh Phúc 23/09/2018 Nam Trần Quóc Hào 0907599927

32 Nguyễn Thiên Phú 8/5/2018 Nam Nguyễn Văn Huy Phong 0913900378

33 Nguyễn Hoàng Minh Quân 14/04/2018 Nam Nguyễn Duy Tân 0968762747

34 Nguyễn Nhã Quý 11/04/2018 Nữ Nguyễn Văn Hoa Khôi 0908129233

35 Lưu Minh Tài 30/03/2018 Nam Lưu Văn Hiền 0349770221

36 Lưu Ngọc Bảo Thanh 01/08/2018 Nữ Lưu Văn Tám 0902968638

37 Võ Ngọc An Thư 01/08/2018 Nữ Võ Trường Tuấn Kiệt 0987017894

38 Bùi Trung Tín 31/07/2018 Nam Bùi Đức Hiệp 0933723308

39 Phạm Nguyễn Huy Toàn 10/09/2018 Nam Phạm Văn Sang 0973842078

40 Lê Nguyễn Hà Trâm 04/12/2018 Nữ Lê Hà Duy Tân 0907329849

41 Trần Thanh Trúc 15/02/2018 Nữ Trần Minh Hân 0814755397

42 Hồ Đình Vũ 17/03/2018 Nam Hồ Ngọc Truyền 0908501838

43 Trần Tường Vy 08/05/2018 Nữ Trần Đình Chi 0909635008

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hoài

Số điện thoại: 0977 153 642



Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính  Họ và tên phụ huynh Số điện thoại

01 Nguyễn Bá Phúc An 16/08/2018 Nam Nguyễn Mạnh Cường 0983794080

02 Nguyễn Phạm Thuý An 04/07/2018 Nữ Phạm Minh Phúc 0909088469

03 Trương Ngọc Mỹ Anh 08/01/2018 Nữ Trương Huy Thịnh 0918675688

04 Ngô Hoàng Bảo Anh 27/03/2018 Nữ Ngô Văn Ái 0919882963

05 Trần Hồ Quang Bảo 12/02/2018 Nam Trần Anh Vũ 0937637919

06 Nguyễn Trương Chí Bảo 17/10/2018 Nam Nguyễn Trương Quốc Cường 0902774133

07 Trần Linh Chi 26/04/2018 Nữ Trần Văn Tăng 0385116216

08 Lê Hải Đăng 21/01/2018 Nam Lê Văn Bằng 0976418609

09 Nghiêm Tấn Đức 20/06/2018 Nam Nghiêm Xuân Vũ 0909175701

10 Trần Ngọc Bảo Hà 29/11/2018 Nữ Trần Quốc Huy 0901338895

11 Nguyễn Thanh Hà 07/04/2018 Nữ Nguyễn Hữu Tú 0941771772

12 Huỳnh Gia Hân 29/05/2018 Nữ Huỳnh Trọng Trí 0774813293

13 Trần Huỳnh Trí Hiếu 16/09/2018 Nam Trần Điền Trung 0982427161

14 Nguyễn Kiếm Huy 25/09/2018 Nam Nguyễn Kiếm Phi 0937661556

15 Nguyễn Võ An Khang 24/09/2018 Nam Nguyễn Ngọc Minh 0972258304

16 Nguyễn Khang 25/01/2018 Nam Nguyễn Thanh Hải 0772610205

17 Nguyễn Minh Khang 15/06/2018 Nam Nguyễn Quốc Huy 0934909686

18 Nguyễn Lâm Hoàng Khánh 02/09/2018 Nam Nguyễn Văn Trự 0767182799

19 Tạ Đăng Khoa 05/02/2018 Nam Tạ Văn Chức 0978456112

20 Nguyễn Vũ Đăng Khôi 27/10/2018 Nam Nguyễn Văn Huynh 0909903708

21 Nguyễn Hoàng Trung Kiên 18/08/2018 Nam Nguyễn Trọng Chính 0976993060

22 Vũ Trần Thiên Kim 27/07/2018 Nữ Vũ Nhật Tuấn 0365199993

23 Phạm Tuấn Lâm 05/06/2018 Nam Phạm Hồng Phong 0782177188

24 Nguyễn Nhật Khánh Linh 08/10/2018 Nữ Nguyễn Tiến Dũng 0962980084

25 Hoàng Đặng Tú Minh 04/01/2018 Nam Hoàng Quốc Việt 0902392509

26 Phạm Nguyễn Kiều My 02/12/2018 Nữ Phạm Phi Hùng 0937664259

27 Phạm Ngọc Phương Ngân 30/11/2018 Nữ Phạm Thành Nam 0971797903

28 Nguyễn Minh Nhật 07/02/2018 Nam Nguyễn Văn Thà 0707999937

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2 NĂM HỌC 2024 - 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG



29 Trần Ngọc Bảo Nhi 28/10/2018 Nữ Trần Trung Minh Khôi 0902882449

30 Phan Ngọc Tuệ Nhi 26/10/2018 Nữ Phan văn Tú 0934189978

31 Lý Tuấn Phong 16/11/2018 Nam Lý Ngọc Vương 0906949843

32 Khưu Nguyễn An Phúc 09/06/2018 Nam Khưu Song Lợi 0909292947

33 Trần Mai Phương 28/07/2018 Nữ Trần Ngọc Thịnh 0906808102

34 Lê Nguyễn Hoàng Quân 22/02/2018 Nam Lê Nhật Trường 0982383113

35 Phan Bảo Tú Quỳnh 08/10/2018 Nữ Phan Vĩnh Phong 0962041520

36 Hoàng Minh Tài 29/09/2018 Nam Hoàng Văn Tư 0975465469

37 Vũ Tô Phương Thảo 17/08/2018 Nữ Vũ Văn Anh 0913982828

38 Võ Nguyễn Kiều Tiên 01/09/2018 Nữ Võ Trần Huỳnh Doanh 0933848248

39 Đặng Nguyễn Anh Tú 03/07/2018 Nam Đặng Anh Thắng 0382345878

40 Đỗ Mạnh Tùng 19/11/2018 Nam Đỗ Việt Anh 0984672238

41 Phạm Hạnh Uyên 05/09/2018 Nữ Phạm Phú Đức 0904974143

42 Lâm Bửu Quý Vương 08/06/2018 Nam Lâm Bửu Bình 0909660056

43 Trần Phương Vy 23/01/2018 Nữ Trần Văn Châu 0972372999

44 Phạm Trần Nhật Khang 06/06/2017 Nam

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Phúc

Số điện thoại: 0908 025 397



Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính  Họ và tên phụ huynh Số điện thoại

01 Tạ Trần Phúc An 01/07/2018 Nam Tạ Thanh Tiến 0938222255

02 Phạm Gia An 30/01/2018 Nữ Phạm Thế Trưởng 0938689949

03 Ngô Thùy Minh Anh 19/10/2018 Nữ Ngô Thế Hải 0906706344

04 Nguyễn Phi Anh 25/11/2018 Nữ Nguyễn Thái Lộc 0785651781

05 Nguyễn Ngọc Tú Anh 19/12/2018 Nữ Nguyễn Đức Trung 0947322283

06 Hồ Phúc Bảo 18/05/2018 Nam Hồ Văn Cương 0906486920

07 Ngô Lâm Thiên Bảo 17/12/2018 Nam Ngô Văn Hùng 0938347639

08 Hoàng Bảo Châu 08/03/2018 Nữ Hoàng Trường Sơn 0909603749

09 Đinh Thành Đại 07/05/2018 Nam Đinh Văn An 0905224648

10 Nguyễn Thành Danh 17/02/2018 Nam Nguyễn Thành Hưng 0974725130

11 Lã Ngọc Duy 31/01/2018 Nam Lã Ngọc Phong 0327025342

12 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 28/12/2018 Nữ Nguyễn Văn Trạng 0902362365

13 Nguyễn Mỹ Hân 11/10/2018 Nữ Nguyễn Khắc Vân 0919552552

14 Lê Minh Hạnh 07/05/2018 Nữ Lê Đức Quý 0783428318

15 Nguyễn Lê Huy Hoàng 26/01/2018 Nam Nguyễn Văn Sơn 0932170293

16 Trần Gia Huy 27/11/2018 Nam Trần văn Ngoan 0932053155

17 Nguyễn Thành Khang 22/05/2018 Nam Nguyễn Thành Tiên 0853563979

18 Trần Quốc Khánh 02/09/2018 Nam Trần Thái Thuỳ 0908998709

19 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 20/11/2018 Nam Nguyễn Thành Được 0938871864

20 Trần Chí Kiên 02/07/2018 Nam Trần Thành Đạt 0909787065

21 Vũ Nguyễn Thiên Kim 20/05/2018 Nữ Vũ Văn Hạnh 0776265555

22 Vũ Khánh Linh 24/02/2018 Nữ Vũ Quang Thành 0982755682

23 Nguyễn Đỗ Bảo Long 18/07/2018 Nam Nguyễn Bảo Vương 0933476123

24 Nguyễn Trúc My 06/08/2018 Nữ Nguyễn Vũ Hải 0909812101

25 Nguyễn Bảo Nam 03/01/2018 Nam Nguyễn Văn Cương 0969725470

26 Nguyễn Quan Bảo Ngọc 13/03/2018 Nữ Nguyễn Hoàng Kỳ 0353152613

27 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 13/01/2018 Nữ Nguyễn Thanh Vũ 0387785462

28 Nguyễn Xuân Tân Nhật 08/09/2018 Nam Nguyễn Xuân Phước 0986004317

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3 NĂM HỌC 2024 - 2025



29 Phan Huỳnh Yến Nhi 06/04/2018 Nữ Phan Quốc Tuấn 0329756544

30 Phạm Minh Phát 24/12/2018 Nam Phạm Thành Nhách 0786862766

31 Linh Hoàng Phúc 30/10/2018 Nam Linh Văn Hùng 0978988269

32 Phan Hoàng Bảo Quân 20/04/2018 Nam Phan Văn Thi 0901424984

33 Vũ Châu Bảo Quỳnh 04/03/2018 Nữ Vũ Minh Quân 0907779499

34 Nguyễn Dương Nhân Tâm 22/07/2018 Nữ Nguyễn Tấn Khanh 0989770230

35 Đào Tiến Thành 16/05/2018 Nam Đào Xuân Thắng 0905699388

36 Phạm Nguyễn Khánh Thư 05/02/2018 Nữ Phạm Văn Tuân 0937089829

37 Phạm Nguyễn Khánh Thy 05/02/2018 Nữ Phạm Văn Tuân 0938428540

38 Nguyễn Phạm Minh Trí 05/09/2018 Nam Nguyễn Ngọc Vinh 0975443331

39 Vũ Duy Tùng 30/01/2018 Nam Vũ Văn Quý 0936828138

40 Trần Ngọc Thảo Uyên 03/03/2018 Nữ Trần Văn Phúc Hậu 0906969187

41 Khương Trần Nhật Vy 21/03/2018 Nữ Khương Văn Hữu 0984620155

42 Phùng Khánh Thi 04/07/2017 Nữ

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Thuý

Số điện thoại: 0904 528 578



Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính  Họ và tên phụ huynh Số điện thoại

01 Nguyễn Ngọc Tâm An 10/04/2018 Nữ Nguyễn Thanh Toàn 0775400454

02 Dương Bảo An 10/05/2018 Nữ Dương Thế Nguyên 0933323371

03 Đào Trúc Anh 24/02/2018 Nữ Đào Huy Hoàng 0989759213

04 Trần Lan Anh 30/06/2018 Nữ Trần Văn Tình 0908437984

05 Nguyễn Diệp Anh 25/06/2018 Nữ Nguyễn Hữu Quý 0988205571

06 Trần Lê Gia Bảo 07/01/2018 Nam Trần Tất Thắng 0934181366

07 Cầm Ngọc Minh Châu 27/11/2018 Nữ Cầm Trọng Duy 0976000940

08 Lưu Khánh Đăng 12/03/2018 Nam Lưu Vĩnh Đức 0902699971

09 Trần Thanh Điền 11/10/2018 Nam Trần Văn Thuận 0974277723

10 Đỗ Thùy Dương 30/01/2018 Nữ Đỗ Văn Giang 0937983950

11 Dương Mạnh Hải 11/10/2018 Nam Dương Mạnh Thắng 0983088889

12 Trần Ngọc Bảo Hân 29/11/2018 Nữ Trần Quốc Huy 0358115113

13 Vũ Mỹ Hạnh 05/01/2018 Nữ Vũ Văn Bốn 0907799767

14 Hoàng Thế Hưng 07/12/2018 Nam Hoàng Tất Thành 0979555204

15 Phạm Hải Kha 16/03/2018 Nam Phạm Minh Dương 0969826610

16 Nguyễn Duy Bảo Khang 02/12/2018 Nam Nguyễn Duy Tộ 0368940868

17 Tạ Ninh Khang 25/01/2018 Nam Tạ Chinh Nhân 0932647904

18 Trần Đoàn Gia Khang 16/04/2018 Nam Trần Tấn Khôi 0906651322

19 Ngô Anh Khôi 15/05/2018 Nam Ngô Quang Trưởng 0977863672

20 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/02/2018 Nam Nguyễn Trọng Nghĩa 0987889972

21 Phan Nhã Lam 15/09/2018 Nữ Phan Ngọc Quân 0907536513

22 Phạm Minh Trúc Linh 21/02/2018 Nữ Phạm Thanh Minh 0934174787

23 Phạm Nhật Minh 08/01/2018 Nam Phạm Văn Tuyên 0932718329

24 Nguyễn Hà My 29/06/2018 Nữ Nguyễn Duy Bình 0972463982

25 Nhữ Khôi Nguyên 04/09/2018 Nam Nhữ Văn Chung 0908688648

26 Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên 05/11/2018 Nữ Nguyễn Thế Quốc 0938822964

27 Nguyễn Thạc Tuệ Nhi 18/08/2018 Nữ Nguyễn Thạc Quân 0915923386

28 Nguyễn Phúc An Như 01/12/2018 Nữ Nguyễn Đức Anh 0902319895
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29 Nguyễn Phan Phan 06/07/2018 Nam Nguyễn Thị Thanh Hằng 0976713495

30 Lê Hoàng Phúc 07/02/2018 Nam Lê Minh Thuấn 0988346038

31 Huỳnh Thiên Phúc 07/04/2018 Nam Huỳnh Lê Lai 0938688816

32 Nguyễn Trương Thiên Phúc 07/01/2018 Nữ Nguyễn Tư 0982988839

33 Trần Ngô Đăng Quang 01/10/2018 Nam Trần Minh Nhựt 0348815586

34 Nguyễn Ngọc Như Tâm 01/06/2018 Nữ Nguyễn Như Điền 0932619116

35 Phan Quỳnh Phương Thảo 25/04/2018 Nữ Phan Quốc Thịnh 0935101376

36 Phạm Lê Phúc Thiên 14/04/2018 Nam Phạm Quốc Thắng 0937402112

37 Trương Nữ Quỳnh Trân 15/09/2018 Nữ Trương Quốc Tế 0942169775

38 Nguyễn Đức Trí 14/01/2018 Nam Nguyễn Ngọc Phương 0937299182

39 Phan Phúc Uy 02/07/2018 Nam Phan Quốc Cường 0976258333

40 Nguyễn Phương Vy 15/10/2018 Nữ Nguyễn Tấn Thành 0937117977

41 Huỳnh Minh Vy 10/10/2018 Nữ Huỳnh Thanh Tuấn 0907231292

42 Nguyễn Tường Vy 25/12/2017 Nữ

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tố Điệp

Số điện thoại: 0338 031 317



Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính  Họ và tên phụ huynh Số điện thoại

01 Ngô Bá Quốc An 03/07/2018 Nam Ngô Bá Linh 0866486234

02 Nguyễn Hồng Ân 20/04/2018 Nữ Nguyễn Cao Đông Quân 0932728124

03 Vũ Ngọc Minh Anh 12/12/2018 Nữ Vũ Văn Huy 0979222943

04 Trần Lê Tuấn Anh 11/09/2018 Nam Trần Minh Tuấn 0789838666

05 Nguyễn Diên Bảo Anh 09/09/2018 Nữ Nguyễn Diên Hoàng 0931417419

06 Nguyễn Khả Âu 26/02/2018 Nữ Nguyễn Thị Trang 0939769968

07 Đỗ Nguyễn Quốc Bảo 11/05/2018 Nam Đỗ Văn Quốc 0908385617

08 Tô Ngọc Bảo Châu 18/05/2018 Nữ Tô Hiền Lan 0342677810

09 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 28/07/2018 Nam Nguyễn Hoàng Hải 0937542161

10 Lê Thị Diệu 11/10/2015 Nữ Lê Văn Lộc 0986970457

11 Trần Nguyễn Minh Đức 28/09/2018 Nam Trần Đình Nhật 0961336333

12 Nguyễn Trương Gia Hân 07/02/2018 Nữ Nguyễn Văn Lâm 0907624279

13 Bùi Đặng Phúc Hưng 19/03/2018 Nam Bùi Hữu Bình 0867576084

14 Nguyễn Văn Khá 31/07/2018 Nam Nguyễn Văn Tuấn 0775720867

15 Trịnh Xuân Bảo Khang 15/01/2018 Nam Trịnh Xuân Bảo 0903608944

16 Phạm Tuấn Khang 23/12/2018 Nam Phạm Tuấn Khoa 0767271462

17 Nguyễn Đình Gia Khánh 31/05/2018 Nam Nguyễn Đình Tuấn 0901801109

18 Phạm Lê Ngọc Khánh 08/03/2018 Nữ Phạm Tuấn Anh 0933773553

19 Trần Đăng Khoa 10/02/2018 Nam Trần Khắc Duy 0932722258

20 Phan Lê Anh Kiệt 01/10/2018 Nam Phan Văn Luỹ 0938926558

21 Trần Tuệ Lâm 06/09/2018 Nữ Trần Thị Thùy Dung 0949403983

22 Hoàng Gia Lân 21/02/2018 Nam Hoàng Quốc Long 0899795794

23 Tống Phước Lộc 02/03/2018 Nam Tống Văn Lăng 0943889711

24 Phạm Lê Tuệ Mẫn 27/12/2018 Nữ Phạm Hữu Phụng 0967086524

25 Trần Văn Minh 15/11/2018 Nam Trần Hồng Thu 0372031585

26 Nguyễn Đoàn Bảo Nam 01/03/2018 Nam Nguyễn Toán 0982242054

27 Nguyễn Trần Vĩnh Nghi 26/05/2018 Nữ Nguyễn Lê Minh Đạo 0939248993

28 Hà Khôi Nguyên 12/12/2017 Nam Hà Mai Văn 0778008393

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/5 NĂM HỌC 2024 - 2025



29 Nguyễn Trọng Nhân 26/07/2018 Nam Nguyễn Thị Phương Vy 0907654318

30 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 28/10/2018 Nữ Nguyễn Vũ Hồng Đức 0764187879

31 Nguyễn Phúc An Nhi 14/08/2018 Nữ Nguyễn Công Hoan 0397868939

32 Đỗ Ngọc Tuyết Nhung 10/8/2018 Nữ Đỗ Chí Sinh 0909593777

33 Dương Triều Đại Phát 08/09/2018 Nam Dương Mỹ Tài 0902348070

34 Triệu Hoàng Phúc 01/10/2018 Nam Triệu Hoàng Tâm 0902755215

35 Châu Minh Quân 14/09/2018 Nam Châu Thành Nhân 0981978664

36 Dương Diệp Quỳnh 06/09/2018 Nữ Dương Minh Vương 0786718768

37 Lê Đức Hoàng Sơn 23/06/2018 Nam Lê Đức Dũng 0965011385

38 Nguyễn Thắng 29/06/2018 Nam Nguyễn Thanh Nguyện 0846311631

39 Đỗ Khánh Thiên 20/02/2018 Nam Đỗ Tiến Đạt 0369598432

40 Lê Minh Thư 23/10/2018 Nữ Lê Minh Dũ 0936584606

41 Nguyễn Đỗ Anh Thư 01/08/2018 Nữ Nguyễn Minh Tiển 0985996577

42 Thạch Phan Hùng Thuận 11/12/2018 Nam Thạch Lợi 0901418242

43 Lưu Gia Cát Tiên 30/12/2018 Nữ Lưu Định Thiết 0765222789

44 Bùi Thị Bích Trâm 28/12/2018 Nữ Bùi Văn Sáu 0834003889

45 Nguyễn Phú Trọng 27/09/2018 Nam Nguyễn Như Phú 0373277806

46 Nguyễn Ngọc Hoàng Vân 03/12/2018 Nữ Nguyễn Minh Hoà 0901216236

47 Trần Khả Vy 19/05/2018 Nữ Trần Công Lực 0987861248

48 Huỳnh Kiều Hải Yến 07/04/2018 Nữ Huỳnh Văn An 0347172618

49 Lý Anh Kiệt 27/07/2017 Nam

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Minh Tâm

Số điện thoại: 0976119635



Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính  Họ và tên phụ huynh Số điện thoại

01 Khuất Minh Bảo An 26/11/2018 Nữ Khuất Minh Hiển 0932540445

02 Huỳnh Thiên Ân 01/03/2018 Nam Vũ Tuấn Thi 0934511040

03 Nguyễn Trương Bảo Anh 08/12/2018 Nữ Nguyễn Hữu An 0908038698

04 Hoàng Lê Bảo Anh 17/12/2017 Nữ Hoàng Ngọc Vinh 0909660832

05 Võ Hoàng Bách 16/08/2018 Nam Võ Thị Thu Hiền 0904903197

06 Lê Gia Bảo 06/02/2018 Nam Lê Văn Nốp 0907622895

07 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 14/02/2018 Nữ Nguyễn Minh Tuấn 0975037833

08 Lê Nhật Lan Chi 06/12/2018 Nữ Lê Văn Đoàn 0933621957

09 Lê Thành Đạt 11/01/2018 Nam Lê Thành Tài 0387365418

10 Nguyễn Thành Đức 24/10/2018 Nam Nguyễn Quang Đại 0938929259

11 Đinh Hoàng Gia Hân 12/2/2018 Nữ Đinh Văn Thiện 0977927920

12 Huỳnh Khả Hân 05/12/2018 Nữ Huỳnh Tấn Khang 0938364690

13 Trần Quang Hưng 12/12/2018 Nam Trần Quang Tuấn 0979684567

14 Dương Bảo Khang 18/07/2018 Nam Dương Trọng Ngân 0932707506

15 Võ Đình Khang 12/05/2018 Nam Võ Đình Tư 0343709239

16 Trần Gia Khang 08/07/2018 Nam Trần Xuân Thành 0988739822

17 Nguyễn Phúc Khánh 23/05/2018 Nam Nguyễn Thế Như 0967088379

18 Tạ Huy Khôi 11/26/2018 Nam Tạ Bá Vương 0972772666

19 Huỳnh Đăng Khoa 24/09/2018 Nam Huỳnh Chí Điền 0921836069

20 Đinh Hồ Gia Kiệt 30/05/2018 Nam Đinh Công Hậu 0966792026

21 Huỳnh Lam 20/10/2018 Nữ Huỳnh Mộng Thu 0907797027

22 Trần Gia Lộc 24/03/2018 Nam Trần Văn Yên 0788932092

23 Huỳnh Thị Ngọc Ly 10/11/2018 Nữ Huỳnh Sanh Lo 0938240566

24 Lê Tuệ Minh 08/08/2018 Nam Lê Đình Dũng 0969610185

25 Nguyễn Viết Minh 28/02/2018 Nam Nguyễn Viết Nhân 0932648925

26 Phạm Nhật Bảo Nam 18/08/2018 Nam Phạm Thái Bình 0363325468

27 Trần Kim Ngân 18/08/2018 Nữ Trần Quang Thái 0902583104

28 Đinh Bảo Nguyên 10/02/2018 Nam Đinh Tuấn Hạnh 0764222343
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29 Lê Huỳnh Anh Nhật 05/01/2018 Nam Lê Hồng Công 0988386411

30 Nguyễn Nhã Uyên Nhi 11/08/2018 Nữ Nguyễn Bảo Linh 0342359654

31 Lưu Gia Bảo Nhi 08/09/2018 Nữ Lưu Trung Sáng 0977237923

32 Nguyễn Quỳnh Như 26/04/2018 Nữ Nguyễn Đức Vinh 0909466571

33 Huỳnh Tấn Phát 29/05/2018 Nam Huỳnh Tấn Đạt 0934136424

34 Lê Lâm Phước 25/03/2018 Nam Lê Xuân Vinh 0964954671

35 Lưu Mạnh Quý 27/05/2018 Nam Lưu Văn Được 0905829461

36 Nguyễn Phan Bảo Quyên 05/04/2018 Nữ Nguyễn Duy Tân 0939156604

37 Nguyễn Đức Tài 11/09/2018 Nam Nguyễn Văn Đông 0909282092

38 Nguyễn Minh Thành 29/12/2018 Nam Nguyễn Ngọc Trình 0933689052

39 Trần Ngọc Phương Thảo 20/11/2018 Nữ Trần Xuân Hải 0976382706

40 Nguyễn Minh Thiện 18/12/2018 Nam Nguyễn Văn Phước 0972859701

41 Đinh Vũ Anh Thư 13/10/2018 Nữ Đinh Công Chánh 0962145795

42 Phạm Minh Thuận 09/09/2018 Nam Phạm Minh Kỳ 0933084091

43 Huỳnh Thy 20/09/2018 Nữ Huỳnh Phố Thanh 0909768244

44 Nguyễn Thị Thanh Trà 02/08/2018 Nữ Nguyễn Tòng Dũng 0342806901

45 Ngô Xuân Trường 11/06/2018 Nam Ngô Văn Thực 0977989458

46 Văn Ngọc Minh Tú 22/07/2018 Nữ Văn Đức Tài 0372254267

47 Lê Ngân Vũ 03/09/2018 Nữ Lê Xuân Bình 0399984819

48 Nguyễn Ngọc Khả Vy 04/02/2018 Nữ Nguyễn Đức Trọng 0901472150

49 Nguyễn Hoài Nam 15/04/2017 Nam

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Yến

Số điện thoại: 090 779 4468



Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính  Họ và tên phụ huynh Số điện thoại

01 Vũ Phạm Bảo An 30/05/2018 Nữ Vũ Sỹ Giáp 0933295197

02 Võ Phạm Huy Thiên Ân 11/04/2018 Nam Võ Minh Tú 0903143950

03 Phạm Lê Quỳnh Anh 17/04/2018 Nữ Phạm Hữu Quân 0966627375

04 Nguyễn Hoàng Thùy Anh 09/01/2018 Nữ Nguyễn Huy Nhât Vũ 0903494531

05 Nguyễn Thị Trúc Anh 28/04/2016 Nữ Nguyễn Văn Thiện 0921289829

06 Nguyễn Chí Hoàng Bách 03/11/2018 Nam Nguyễn Chí Nghĩa 0369184469

07 Huỳnh Thiên Bảo 05/06/2018 Nam Huỳnh Quốc Cường 0901418131

08 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 14/06/2018 Nữ Nguyễn Thạc Nhâm 0384797879

09 Nguyễn Phạm Minh Châu 22/07/2018 Nữ Nguyễn Đắc Thọ 0966702626

10 Trần Đắc Quốc Đạt 09/10/2018 Nam Trần Đắc Xuân Vinh 0982112886

11 Nguyễn Phạm Chí Dũng 29/08/2018 Nam Nguyễn Vũ Chí Hùng 0909809667

12 Huỳnh Bảo Hà 27/08/2018 Nữ Huỳnh Trọng Hữu 0936526527

13 Nguyễn Ngọc Gia Hân 28/12/2018 Nữ Nguyễn Ngọc Sơn 0973335239

14 Nguyễn Thái Minh Huy 08/11/2018 Nam Nguyễn Thái Hồ 0968643033

15 Mai Nhựt Khang 13/05/2018 Nam Mai Nhựt Tân 0933781379

16 Đinh Phúc Khang 09/12/2018 Nam Đinh Văn Thành 0866226234

17 Võ Thạch Bảo Khang 01/01/2018 Nam Võ Thanh Luân 0869869719

18 Trần Đăng Khoa 08/06/2018 Nam Trần Thái Sơn 0986673498

19 Võ Trọng Khôi 12/05/2018 Nam Võ Minh Tân 0911199353

20 Nguyễn Thiên Kim 20/06/2018 Nữ Nguyễn Duy Khoa 0344616686

21 Nguyễn Phúc Lâm 22/12/2018 Nam Nguyễn Văn Dũng 0938957822

22 Lê Hoàng Gia Linh 20/10/2018 Nữ Lê Hoàng Vân 0978557405

23 Nguyễn Thành Lộc 19/11/2018 Nam Nguyễn Thanh Bình 0905182548

24 Nguyễn Quốc Minh 20/11/2018 Nam Nguyễn Quốc Dũng 0972027204

25 Võ Nguyễn Anh Minh 18/12/2017 Nam Võ Thị Hoài Thương 0909551791

26 Nguyễn Thanh Hải Nam 16/08/2018 Nam Nguyễn Thanh Tuấn 0987170335

27 Võ Phạm Thanh Nga 11/20/2018 Nữ Võ Thanh Hoàng 0344763517

28 Trương Nguyễn Bảo Ngọc 21/04/2018 Nữ Trương Minh Tuấn 0984585498
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29 Nguyễn Lộc Nhân 23/02/2018 Nam Nguyễn Minh Trọng 0973445322

30 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 17/01/2018 Nữ Nguyễn Tuấn Anh 0898566213

31 Vũ An Nhiên 22/12/2018 Nữ Vũ Quốc Hoàn 0909959105

32 Bùi Gia Phát 23/10/2018 Nam Bùi Văn Dũng 0932195719

33 Dương Lê Thanh phúc 21/04/2018 Nam Dương thị Yến 0907456830

34 Trần Kiều Bảo Phúc 05/04/2018 Nữ Trần Tuấn Kiệt 0967435619

35 Nguyễn Đức Minh Quân 26/03/2018 Nam Nguyễn Văn Đức 0975208104

36 Lê Nguyễn Xuân Quỳnh 20/12/2018 Nam Lê Minh Đang 0392360974

37 Phạm Minh Tâm 06/11/2018 Nữ Phạm Minh Trọng 0705052738

38 Phạm Trần Thành Thái 08/09/2018 Nam Phạm Huỳnh Bá Phi 0902041837

39 Vũ Quốc Thiên 20/12/2018 Nam Vũ Đức Toàn 0567212265

40 Nguyễn Lê Gia Thịnh 11/10/2018 Nam Nguyễn Thành Vạn 0902619100

41 Hồ Ngọc Anh Thư 19/04/2018 Nữ Hồ văn Da 0946852344

42 Hồ Như Thủy 13/11/2018 Nữ Hồ Ánh 0907055895

43 Hà Viết Thụy 19/02/2018 Nam Hà Quốc Bảo 0978791025

44 Đỗ Cát Tiên 02/12/2018 Nữ Đỗ Thành Công 0971616868

45 Lâm Ngọc Bảo Trâm 06/02/2017 Nữ Lâm Ngọc Hạnh 0964407935

46 Lê Nguyễn Phú Túc 06/09/2018 Nam Lê Văn Thanh 0938256510

47 Lê Ánh Viên 01/01/2018 Nữ Lê Cao Thắng 0965357623

48 Hoàng Khánh Vy 02/11/2018 Nữ Hoàng Văn Bình 0389707131

49 Phạm Khánh Đăng 29/12/2017 Nam

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Quỳnh

Số điện thoại: 0342 659 567


